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1 1 032 Nguyễn Duy Đại Nam 4/16/2006 Lê Danh Phương Thái Bình Toán học Toán Toán học

2 2 014 Đào Đình Đức Nam 10/27/2006 Giảng Võ Hà Nội Toán học Toán Toán học

3 3 042 Trần Minh Đức Nam 1/26/2007 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Toán học Toán Toán học

4 4 035 Nguyễn Trí Hiếu Nam 6/3/2006 Nguyễn Trường Tộ Hà Nội Toán học Toán Toán học

5 5 062 Phạm Duy Nguyên Lâm Nam 2/17/2006 Archimedes Academy Hà Nội Toán học Toán Toán học

6 6 002 Lê Đức Long Nam 11/20/2006 Cầu Giấy Hà Nội Toán học Toán Toán học

7 7 044 Nguyễn Hoàng Minh Nam 11/13/2006 Cầu Giấy Hà Nội Toán học Toán Toán học

8 8 023 Đỗ Hoàng Nam Nam 4/11/2006 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Toán học Toán Toán học

9 9 029 Vũ Minh Nghĩa Nam 6/22/2006 Cầu Giấy Hà Nội Toán học Toán Toán học

10 10 055 Nguyễn Huy Quang Nam 12/14/2006 Trưng Vương Hà Nội Toán học Toán Toán học

11 11 037 Nguyễn Tiến Quang Vinh Nam 3/9/2006 Trưng Vương Hà Nội Toán học Toán Toán học

12 1 048 Nguyễn Duy Anh Nam 8/28/2006 Chất lượng cao Sơn La Tin học Toán Tin học

13 2 056 Trần Gia Huy Nam 8/15/2006 Archimedes Academy Hà Nội Tin học Toán Tin học

14 3 064 Bùi Tuấn Khanh Nam 3/17/2006 Archimedes Academy Hà Nội Tin học Toán Tin học

15 4 045 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa Nam 12/10/2006 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Tin học Tin học Tin học

16 5 039 Vũ Đăng Đức Minh Nam 10/1/2006 Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội Tin học Tin học Tin học

17 6 022 Nguyễn Thị Minh Phương Nữ 1/22/2006 Lý Tự Trọng Hải Phòng Tin học Tin học Tin học

18 7 057 Trần Nguyễn Thái Sơn Nam 1/9/2006 Trần Đăng Ninh Nam Định Tin học Tin học Tin học

19 8 050 Mai Thu Trang Nữ 11/5/2006 Phùng Chí Kiên Nam Định Tin học Tin học Tin học

20 9 019 Phạm Ngọc Trung Nam 3/27/2006 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Tin học Tin học Tin học

21 1 011 Lưu Nguyễn Ngọc Anh Nữ 1/19/2006 Cầu Giấy Hà Nội Vật lý Vật lý Vật lý

22 2 021 Đỗ Quỳnh Anh Nữ 6/10/2006 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Vật lý Vật lý Vật lý

23 3 053 Dương Phan Quang Bách Nam 7/20/2006 Vĩnh Yên Vĩnh Phúc Vật lý Vật lý Vật lý

24 4 003 Nguyễn Trần Chiến Nam 12/5/2006 Gia Thụy Hà Nội Vật lý Vật lý Vật lý

25 5 052 Nguyễn Hoàng Giang Nam 4/24/2006 Đô thị Việt Hưng Hà Nội Vật lý Vật lý Vật lý

26 6 005 Võ Hoàng Hải Nam 9/10/2006 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Vật lý Vật lý Vật lý

27 7 033 Đinh Phạm Nguyên Hằng Nữ 12/13/2006 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Vật lý Vật lý Vật lý
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28 8 038 Lê Diên Hiếu Nam 3/25/2006 Newton Hà Nội Vật lý Vật lý Vật lý

29 9 028 Trịnh Anh Minh Nam 11/15/2006 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Vật lý Vật lý Vật lý

30 10 072 Hoàng Việt Thịnh Nam 9/29/2006 Vĩnh Trại Lạng Sơn Vật lý Vật lý Vật lý

31 1 051 Nguyễn Thị Châu Anh Nữ 8/31/2006 Lương Thế Vinh Hà Nội Hóa học Hóa học Hoá học

32 2 016 Trần Đức Anh Nam 10/9/2006 Giảng Võ Hà Nội Hóa học Hóa học Hoá học

33 3 017 Đinh Phan Anh Nam 3/15/2006 Nguyễn Trường Tộ Hà Nội Hóa học Hóa học Hoá học

34 4 027 Lã Châu Giang Nữ 1/20/2006 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Hóa học Hóa học Hoá học

35 5 043 Lê Minh Hùng Nam 6/19/2006 Archimedes Academy Hà Nội Hóa học Hóa học Hoá học

36 6 010 Lê Thị Vân Khánh Nữ 8/14/2006 Thanh Xuân Hà Nội Hóa học Hóa học Hoá học

37 7 075 Ngô Huy Đăng Khoa Nam 4/1/2006 Archimedes Academy Hà Nội Hóa học Hóa học Hoá học

38 8 076 Đặng Trần Nhật Minh Nam 8/26/2006 Archimedes Academy Hà Nội Hóa học Hóa học Hoá học

39 9 006 Đỗ Minh Quân Nam 8/19/2006 Thanh Xuân Hà Nội Hóa học Hóa học Hoá học

40 10 015 Nguyễn Huy Tuấn Nam 10/6/2006 Nguyễn Trường Tộ Hà Nội Hóa học Hóa học Hoá học

41 1 007 Kim Tuấn Anh Nam 5/9/2006 Đống Đa Hà Nội Sinh học Sinh học Sinh học

42 2 040 Đàm Minh Châu Nữ 3/14/2006 Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội Sinh học Sinh học Sinh học

43 3 046 Hoàng Ngọc Hà Nữ 4/10/2006 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Sinh học Sinh học Sinh học

44 4 012 Phạm Ngọc Khánh Nữ 10/19/2006 Tân Định Hà Nội Sinh học Sinh học Sinh học

45 5 036 Phạm Gia Linh Nữ 2/18/2006 Archimedes Academy Hà Nội Sinh học Sinh học Sinh học

46 6 008 Nguyễn Ngọc Mai Ly Nữ 10/18/2006 Cao Bá Quát Hà Nội Sinh học Sinh học Sinh học

47 7 001 Vũ Ngọc Song Mai Nữ 2/5/2006 Tân Mai Hà Nội Sinh học Sinh học Sinh học

48 8 013 Phan Ngọc Nhi Nữ 1/12/2006 Ngô Gia Tự Hà Nội Sinh học Sinh học Sinh học

49 9 020 Phạm Cẩm Tú Nữ 6/6/2006 Nguyễn Siêu Hà Nội Sinh học Sinh học Sinh học

50 10 018 Nguyễn Hoàng Tùng Nam 2/7/2006 Hà Nội-Amsterdam Hà Nội Sinh học Sinh học Sinh học

(Danh sách gồm 50 thí sinh./. )

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(đã ký)

PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh
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